PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HỌC PHẦN/PHẦN/BÀI ĐƯỢC PHÉP DẠY HỌC TRỰC TUYẾN (PHƯƠNG ÁN CHẶT NHẤT – ÁP DỤNG CHUNG TOÀN TRƯỜNG)

Nguyên tắc: 
· Chỉ online các bài thuộc nhóm lý thuyết/hướng dẫn/thảo luận/ôn tập. 
· Thực hành – kỹ năng nghề – lâm sàng: Không tổ chức dạy online.
	STT
	Khoa/Ngành
	Tên /mã học phần
	Nhóm (A/B/C)
	Phần/Chương được online
	Bài được online
	Hình thức (ĐB/KĐB)
	Tỷ lệ/Thời lượng online

	…
	Áp dụng chung
	…
	A/B/C
	Chương …
	Bài …
	ĐB/KĐB
	…% / … tiết

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Phòng QLĐT ban hành danh mục chi tiết theo từng học kỳ; giảng viên không tự ý thay đổi.

PHỤ LỤC 02

CHECKLIST MINH CHỨNG ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

(PHÒNG QLĐT DÙNG KIỂM SOÁT TRƯỚC KHI GIẢNG DẠY)
	STT
	Nội dung kiểm tra
	Tiêu chí đạt 
	Minh chứng/Link
	Kết quả (Đạt/
Không)

	1
	Học phần thuộc danh mục được online (PL01)
	Đạt đủ
	…
	…

	2
	Đề cương + kế hoạch dạy học online đã cập nhật trên LMS
	Đạt đủ
	…
	…

	3
	Học liệu tối thiểu (tài liệu/slide/video/quiz) đã sẵn sàng
	Đạt đủ
	…
	…

	4
	Thiết lập lớp trên LMS (danh sách SV, phân quyền)
	Đạt đủ
	…
	…

	5
	Cấu hình điểm danh (LMS hoặc tích hợp lớp học trực tuyến)
	Đạt đủ
	…
	…

	6
	Kịch bản tương tác tối thiểu (thảo luận/quiz/BT)
	Đạt đủ
	…
	…

	7
	Phương án kiểm tra thường xuyên/định kỳ (nếu online)
	Đạt đủ
	…
	…

	8
	Ngân hàng câu hỏi/đề (nếu có kiểm tra/thi online)
	Đạt đủ
	…
	…

	9
	Quy định kỷ luật lớp online được thông báo SV
	Đạt đủ
	…
	…

	10
	Kế hoạch giám sát (Khoa + QLĐT)
	Đạt đủ
	…
	…

	11
	Kênh hỗ trợ kỹ thuật (CNTT/LMS)
	Đạt đủ
	…
	…

	12
	Kế hoạch lưu trữ bằng chứng số
	Đạt đủ
	…
	…

	13
	Rà soát rủi ro gian lận và biện pháp giảm thiểu
	Đạt đủ
	…
	…

	14
	Cam kết giảng viên về tuân thủ quy định
	Đạt đủ
	…
	…

	15
	Xác nhận đủ điều kiện mở lớp (ký)
	Đạt đủ
	…
	…


	Chuyên viên QLĐT
	Trưởng phòng QLĐT
	Đại diện Khoa

	Ký xác nhận
	Ký xác nhận
	Ký xác nhận


PHỤ LỤC 03

CHECKLIST 01 BUỔI GIẢNG ONLINE CHUẨN (ÁP DỤNG CHO GIẢNG VIÊN) – 
KHÔNG ĐỦ CHECKLIST = KHÔNG CÔNG NHẬN GIỜ GIẢNG
	Mục
	Nội dung bắt buộc
	Minh chứng
	Tự đánh giá (Đạt/Không)

	1
	Mở lớp đúng mã học phần, đúng bài được phê duyệt (PL01)
	Link lớp LMS/ID buổi học
	

	2
	Điểm danh đầy đủ (log hệ thống)
	File log/Export
	

	3
	Giới thiệu mục tiêu bài học + cấu trúc hoạt động
	Slide/đề cương
	

	4
	Tối thiểu 02 lần tương tác/buổi (poll/quiz/Q&A)
	Ảnh chụp/Log
	

	5
	Giao nhiệm vụ/bài tập có hạn nộp rõ ràng
	Mục Assignment
	

	6
	Cập nhật học liệu sử dụng trong buổi học
	File/Link
	

	7
	Ghi nhận câu hỏi và phản hồi SV
	Forum/Chat log
	

	8
	Nhắc quy định kỷ luật học online
	Thông báo lớp
	

	9
	Kết thúc buổi: tổng kết + hướng dẫn tự học
	Ghi chú buổi
	

	10
	Đồng bộ điểm danh/hoạt động lên LMS (nếu dạy qua Zoom/Meet)
	Ảnh/Export
	

	11
	Lưu trữ bằng chứng số theo quy định
	Thư mục/Link
	

	12
	Báo cáo sự cố kỹ thuật (nếu có)
	Phiếu hỗ trợ
	

	13
	Cập nhật tiến độ học phần
	Progress
	


GIẢNG VIÊN
(ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 04

DANH MỤC BẰNG CHỨNG SỐ BẮT BUỘC THEO HỌC PHẦN
(CĂN CỨ HẬU KIỂM/THANH TOÁN GIỜ GIẢNG/CÔNG NHẬN KẾT QUẢ)
	Nhóm minh chứng
	Hạng mục
	Bắt buộc
	Định dạng/nguồn
	Thời điểm lưu

	A. Theo buổi học
	Log điểm danh (tên + thời gian tham dự)
	Có
	LMS/Export Zoom/Meet
	Ngay sau buổi

	A. Theo buổi học
	Minh chứng tương tác (quiz/poll/Q&A)
	Có
	Log/Ảnh chụp
	Ngay sau buổi

	A. Theo buổi học
	Nội dung đã dạy (tóm tắt)
	Có
	Ghi chú buổi trên LMS
	Trong 24h

	A. Theo buổi học
	Nhiệm vụ giao + hạn nộp
	Có
	Assignment/LMS
	Trong 24h

	B. Theo học phần
	Đề cương + kế hoạch dạy học online
	Có
	File trên LMS
	Trước buổi 1

	B. Theo học phần
	Học liệu số tối thiểu (slide/tài liệu/video)
	Có
	LMS
	Trước từng bài

	B. Theo học phần
	Báo cáo tiến độ (tuần/tháng)
	Có
	Mẫu PL05
	Định kỳ

	C. Kiểm tra – đánh giá
	Ngân hàng câu hỏi/đề + đáp án
	Có
	Kho đề được phân quyền
	Trước khi kiểm tra

	C. Kiểm tra – đánh giá
	Bài làm/đáp án SV + log làm bài
	Có
	LMS/Export
	Sau khi kiểm tra

	C. Kiểm tra – đánh giá
	Biên bản coi/giám sát (nếu thi online)
	Có
	Mẫu PL06
	Ngay sau

	D. Khác
	Xử lý sự cố, khiếu nại
	Có (nếu phát sinh)
	Biên bản/Email trường
	Khi phát sinh

	D. Khác
	Ghi hình buổi học
	Khuyến khích
	Link lưu trữ trường
	Theo quy định


Nguyên tắc:
Thiếu bất kỳ minh chứng bắt buộc nào → không công nhận giờ giảng/bài học hoặc kết quả tương ứng.

PHỤ LỤC 05

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ONLINE 
(KHOA/BỘ MÔN/PHÒNG QLĐT)

Kỳ báo cáo: Tuần/Tháng/Học kỳ ………  |  
Đơn vị: …………………  |  Người lập: …………………

	STT
	Lớp
	Học phần
	GV
	Số buổi online
	Tỷ lệ tham dự TB
	Tỷ lệ tương tác
	Vấn đề/kiến nghị

	…
	…
	…
	…
	…
	…%
	…%
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…%
	…%
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…%
	…%
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…%
	…%
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…%
	…%
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…%
	…%
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…%
	…%
	…


Kết luận: ☐ Đạt yêu cầu  ☐ Cảnh báo  ☐ Đề xuất dừng online (ghi rõ học phần/bài): …………………………………

Xác nhận: Trưởng Khoa/Bộ môn …………………  |  Phòng QLĐT …………………

PHỤ LỤC 06

BIÊN BẢN KIỂM TRA/GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ONLINE 
(CĂN CỨ DỪNG/ KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ)

Hôm nay, vào hồi … giờ … phút, ngày …/…/20…, tại ………………………………………………………………………………………

Đoàn kiểm tra gồm: (1) …………………………  (2) …………………………….  (3) ………………………………………(4)………………………………………
Tiến hành kiểm tra lớp/học phần: Lớp ……………  |  Học phần ……………  | 

Giảng viên thực hiện  ………………………………………………………………

Nội dung kiểm tra (đánh dấu):

· Đúng học phần/phần/bài theo Phụ lục 01

· Có log điểm danh hợp lệ

· Có minh chứng tương tác tối thiểu

· Học liệu/đề cương/kế hoạch bài dạy đầy đủ

· Tổ chức kiểm tra/đánh giá đúng quy định

· Không có dấu hiệu gian lận/vi phạm

· Các lỗi/vi phạm phát hiện (nếu có):

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
Kết luận/đề xuất xử lý (chọn):

· Nhắc nhở – khắc phục trong … ngày

· Dừng tổ chức dạy học online đối với: …………………………………………

· Không công nhận giờ giảng (phần/bài): …………….…………………………

· Không công nhận kết quả học tập/điểm (phần/bài): ……………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Biên bản lập xong hồi … giờ … phút cùng ngày, các bên thống nhất ký tên.

	ĐẠI DIỆN

ĐOÀN KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN KHOA 

(Ký, ghi rõ họ tên)


	GIẢNG VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)


